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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

TỈNH HÀ NAM 

 

    Bản án số: 148/2017/HSST 

     Ngày 10 tháng 10 năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - HÀ NAM. 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Cảnh. 

- Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Chí Trung và bà Nguyễn Thị Chương. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Đỗ Xuân Lập – Thư ký Toà án 

nhân dân Thành phố (TP) Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ lý tham gia phiên toà: Ông Hoàng 

Mạnh Toàn - Kiểm sát viên.                     

Ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 128/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 

2017, đối với bị cáo: 

Trần Đăng Q, sinh ngày 05/01/1998; Nơi ĐKNKTT: Tổ 2, phường T, thành 

phố B, tỉnh Bắc Ninh; Chỗ ở: Phòng 442, nhà C17, ký túc xá trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, cơ sở Hà Nam thuộc thôn 1, xã P, TP P, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: 

Sinh viên; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: Trần Đăng T, sinh năm 1967 và bà 

Dương Thị L, sinh năm 1972; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ 

từ ngày 18/6/2017 đến ngày 27/6/2017 chuyển tạm giam, đến ngày 24/7/2017 có 

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam; Hiện đang tại ngoại tại địa phương theo 

Quyết định cho bảo lĩnh số 18/QĐ-CQĐT ngày 24/7/2017 của Cơ quan CSĐT – 

Công an TP Phủ Lý; Có mặt. 

* Ngƣời bị hại: Anh Dương Văn L, sinh năm 1984; Trú tại: Trường Đại học C 

Hà Nội, cơ sở Hà Nam thuộc thôn 1, xã P, TP P, tỉnh Hà Nam; Có mặt. 

* Nguyên đơn dân sự: Trường Đại học C. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 298, đường C, quận B, TP Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Q – Chức vụ: Hiệu trưởng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Bạt G, sinh năm 1968 – Chức vụ: 

Phó giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá; Trú tại: Trường Đại học C, cơ sở Hà 

Nam thuộc thôn 1, xã P, TP P, tỉnh Hà Nam; Có mặt. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; Trú tại: Thôn 1, xã P, TP P, tỉnh Hà 

Nam; Có mặt. 
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2/ Bà Dương Thị L, sinh năm 1972; Trú tại: Tổ 2, phường T, TP B, tỉnh Bắc 

Ninh; Có mặt. 

3/ Ông Trần Đăng T, sinh năm 1967; Trú tại: Thôn H, xã Đ, huyện M, TP Hà 

Nội; Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Do cần tiền tiêu sài nên từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017 Trần Đăng Q là sinh 

viên của Trường Đại học C Hà Nội đã thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" tại phòng 

giặt là, cho thuê xe máy điện của anh Dương Văn L và của Trường Đại học C Hà Nội 

cơ sở Hà Nam, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Do trước đó Q đã nhiều lần thuê xe máy điện của cửa hàng anh 

L để đi (trong đó có 02 lần Q thuê xe sử dụng nhưng không trả chìa khóa điện của 

hai xe máy điện nhãn hiệu ANBICO biển số đăng ký là: 90 MĐ1-101.15 và 90MĐ1-

101.99). Đến khoảng 06h ngày 27/4/2017, Q cầm theo 02 chiếc chìa khóa xe máy 

điện đi từ phòng ở 442 nhà C17 ký túc xá Trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam 

xuống tầng 01 trước cửa phòng giặt là, cho thuê xe của anh L, Q quan sát không thấy 

ai nên trèo qua cửa sổ vào phía trong gian phòng thấy ở trên mặt bàn nhựa có 01 

chiếc cặp màu đen, Q mở ra lấy 01 chùm chìa khóa dây, khóa 16 chiếc xe máy điện 

dựng phía trước cửa phòng và 01 chiếc chìa khóa điện của chiếc xe máy điện nhãn 

hiệu ANBICO biển số đăng ký: 90MĐ1-101.70 rồi trèo qua cửa sổ ra ngoài. Q dùng 

chìa mở khóa dây đang khóa 16 chiếc xe máy điện ra, dong đẩy lần lượt 03 chiếc xe 

máy điện nhãn hiệu ANBICO biển số đăng ký lần lượt là: 90MĐ1-101.70 , 90.MĐ1-

101.15 và 90MĐ1-101.99 mang cất giấu phía sau nhà ký túc C17. Sau đó Q khóa dây 

13 chiếc xe máy điện còn lại với nhau rồi điều khiển lần lượt 03 chiếc xe máy điện 

vừa lấy được ra lề đường Quốc lộ 1A (trên đường đi Q đã đánh rơi chùm chìa khóa 

dây) bắt xe ô tô khách mang 03 chiếc xe máy điện về nhà ở tổ 02, phường T, TP B, 

tỉnh Bắc Ninh cất giấu. Q đã bán 02 chiếc xe máy điện biển số đăng ký: 90.MĐ1-

101.70 và 90MĐ1-101.99 cho hai người phụ nữ (không biết tên tuổi, lai lịch) ở TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được số tiền 3.000.000đ/1 chiếc. Còn chiếc xe máy điện 

biển số đăng ký: 90MĐ1-101.15, Q tháo biển kiểm soát vứt đi, giữ lại chiếc xe để sử 

dụng. 

Lần thứ hai: Khoảng 08h ngày 14/6/2017, Q đi từ phòng ở 442 lên trên tầng 

06, nhà ký túc C17 của Trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam thì phát hiện thấy 

tại phòng hội trường tầng 06 cửa mở, bên trong phòng có treo 01 chiếc tivi màu đen, 

55inch, nhãn hiệu SONY nên nảy sinh lấy chiếc ti vi để bán lấy tiền, Q đi vào trong 

phòng tháo dây mạng đang cắm ở tivi ra rồi kéo chiếc bàn gỗ ở trong phòng lại, trèo 

lên mặt bàn tháo chiếc tivi cùng dây cắm điện đổi nguồn bê xuống phòng 529 ở tầng 

05 nhà ký túc  C17 cất giấu, Q tiếp tục quay lên phòng hội trường tầng 06 lấy 01 

chiếc microphone màu đen, nhãn hiệu  SHUPU, có gắn dây cắm màu đen; 01 chiếc 

âm ly màu đen, nhãn hiệu TOA, có gắn dây cắm điện màu đen để trên chiếc tủ gỗ 
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phía dưới vị trí treo chiếc tivi và tháo 01 cục chia mạng màu đen, nhãn hiệu SSP 

POE Swich treo trên tường rồi mang tất cả xuống phòng 529 cất giấu. Sau đó Q đi 

xuống căng tin xin các vỏ bìa cát – tông và mua 01 cuộn băng dính màu trắng mang 

lên phòng 529 dán bìa cát - tông xung quang chiếc tivi lại. 

Lần thứ ba: Khoảng tháng 6/2017 ngoài giờ học Q còn làm thuê tại Phòng giặt 

là, cho thuê xe máy điện của anh L tại tầng 01, nhà ký túc C17 Trường Đại học C Hà 

Nội, cơ sở Hà Nam. Quá trình làm việc anh L giao chìa khóa cho Q quản lý, cho sinh 

viên thuê xe máy điện. Q đã nảy sinh ý định lấy trộm xe máy điện của anh L nên đã 

đi đánh thêm một chìa khóa khác của chiếc ổ khóa dây dựng để khóa những chiếc xe 

máy điện lại với nhau và chìa khóa điện của chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, 

biển số đăng ký 90MĐ1-101.69. Đến khoảng 04h30' ngày 16/6/2017, Q mặc áo mưa 

màu xanh từ phòng ở 442 nhà ký túc C17  đi xuống tầng 01 lấy chiếc nón lá của chị 

Nguyễn Thị H để ở cầu thang đội lên đầu rồi đi đến trước cửa phòng giặt là, cho thuê 

xe máy điện của anh Dương Văn L làm chủ, Q kéo một bên cửa kính ở cửa sổ ra, trèo 

qua cửa sổ vào trong phòng giặt là thấy ở trên tường có gắn chiếc mắt camera nhãn 

hiệu HIKVISION màu trắng thì dùng tay giật mạnh, làm chiếc camera và chiếc đầu 

ghi dữ liệu camera, nhãn hiệu HIKVISION vỏ bằng nhựa màu trắng, model: DS - 

7104HGHI-F1 treo phía trên chiếc mắt camera cũng long ra theo. Quang lấy chiếc 

bàn nhựa màu đỏ và chiếc ghế sắt màu trắng, đen có sẵn ở trong phòng kê lên mặt 

bàn, Quang trèo lên ghế tháo chiếc đầu ghi và chiếc mắt camera mang vào gầm cầu 

thang tầng 01 nhà C17, cởi chiếc áo mưa đang mặc ra gói chiếc đầu ghi và chiếc mắt 

camera lại cất giấu ở gầm cầu thang. Sau đó, Q chui qua cửa sổ nhà vệ sinh tầng 1 ra 

ngoài, đi vòng ra cửa phòng giặt là, cho thuê xe dùng chiếc chìa khóa đã đánh từ 

trước mở ổ khóa dây đang khóa những chiếc xe máy điện lại với nhau. Quang dùng 

tay dắt chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, biển số đăng ký: 90MĐ1-106.49 ra 

cất giấu phía sau nhà ký túc C11 trong khuôn viên nhà trường, sau đó Q quay lại 

dùng chìa khóa đánh sẵn mở ổ khóa điện chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, 

biển số đăng ký: 90MĐ1-101.69 dắt ra ngoài rồi khóa lại dãy khóa các xe còn lại với 

nhau, Q ngồi lên xe máy điện 90MĐ1-101.69 điều khiển đi ra khu vực hồ nước trong 

khuôn viên nhà trường. Sau đó Q đi bộ về phòng ở thì bị anh Lê Quý Đ là bảo vệ của 

trường phát hiện, Q bỏ chạy về gầm cầu thang tầng 01 lấy camera, đầu ghi mang lên 

phòng 529 cất giấu. 

Ngày 16/6/2017, Trường Đại học C Hà Nội và anh Dương Văn L đã có đơn 

trình báo Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý về việc bị mất trộm tài sản. 

Ngày 18/6/2017 Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp 

đối với Trần Đăng Q về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

* Vật chứng đã thu giữ gồm: 

- Thu tại phòng 529 nhà C17: 01 microphone nhãn hiệu SHUPU màu đen có 

gắn dây cắm màu đen; 01 bộ chia mạng nhãn hiệu SSP POE Switch màu đen; 01 âm 

ly nhãn hiệu TOA màu đen có gắn dây cắm điện màu đen; 01 tivi nhãn hiệu Sony 55 

inch kèm theo 01 cục dây cắm điện đổi nguồn; 02 chiếc loa mini nhãn hiệu ABS; 01 
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mắt camera và 01 đầu ghi dữ liệu nhãn hiệu HIKVISION màu trắng; một chiếc nón 

và một áo mưa màu xanh. 

- 01 chùm chìa khóa do em Lưu Hải N sinh viên trường Đại học C nhặt được ở 

bụi cỏ gần nhà C11 giao nộp. 

- 02 chiếc xe máy điện nhãn hiệu "ANBICO" biển số đăng ký lần lượt: MĐ1-

101.69 và MĐ1-106.49 kèm theo 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Vũ Thị 

Hồng T do anh Dương Văn L giao nộp. (Anh L khai đã tìm thấy 02 chiếc xe trên ở 

trong khuôn viên nhà trường). 

- 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu "ANBICO" không đeo biển số do Bà Dương 

Thị L (là mẹ đẻ Trần Đăng Q) giao nộp. Bà L khai chiếc xe trên là do Q mang về nhà 

để khoảng sau tết nguyên đán 2017. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Đăng Q tại phòng 442 nhà C17, ký túc xá 

trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam đã thu giữ: 01 giấy phép lái xe, 01 Giấy 

chứng minh nhân dân, 01 thẻ nội trú đều mang tên Trần Đăng Q; 01 chìa khóa màu 

trắng; 01 hộp cát tông. KT (12x8,2x6,5)cm bên trong có số tiền 2.000.000đ; 01 tấm 

meka ép hai mặt KT (4x4)cm ghi thông tin 0982470292 và 90MĐ1-100.60; 01 khóa 

bằng kim loại màu đen; 01 chiếc quần đùi màu vàng cam. 

Ngày 20/6/2017, Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý ra Quyết định số 82 

Trưng cầu hội đồng định giá tài sản TP Phủ Lý định giá: 01 chiếc mắt Camera nhãn 

hiệu HIKVISION màu trắng, đã qua sử dụng; 01 chiếc đầu ghi dữ liệu Camera nhãn 

hiệu HIKVISION vỏ nhựa màu trắng, model: DS-7104HGHI-F1, số Serial: 

712457819, đã qua sử dụng; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại 

TWISTER màu sơn đen, đỏ, có gắn bộ sạc điện kèm theo, biển số đăng ký: 90MĐ1-

101.69, đã qua sử dụng; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại 

TWISTER màu sơn đen, đỏ, có gắn bộ sạc điện kèm theo, biển số đăng ký 90MĐ1-

106.49, đã qua sử dụng. Tại thời điểm ngày 16/6/2017. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 58/HĐ-ĐGTS ngày 23/6/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản TP Phủ Lý kết luận: 01 chiếc mắt camera nhãn hiệu HIKVISION 

màu trắng, đã qua sử dụng giá còn 320.000đ; 01 đầu ghi dữ liệu camera nhãn hiệu 

HIKVISION vỏ nhựa màu trắng mode: DS-7104HGHI-F1, số Seri: 712457819 đã 

qua sử dụng giá còn 3.100.000đ; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, biển số 

đăng ký MĐ-101.69 số loại TWISTER màu sơn đen đỏ, số máy 16RG1127530H, số 

khung EKKAG8102058, có gắn bộ sạc điện kèm theo, xe đã qua sử dụng giá còn 

8.100.000đ; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, biển số đăng ký MĐ-106.49 

số loại TWISTER màu sơn đen đỏ, số máy 16RG1127530H, số khung 

EKKAG8102058, có gắn bộ sạc điện kèm theo, xe đã qua sử dụng giá còn 

8.000.000đ. Tổng trị giá tài sản là 19.520.000đ. 

Ngày 04/7/2017, Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý ra Quyết định số 85 

Trưng cầu hội đồng định giá tài sản TP Phủ Lý định giá:  

- 01 chiếc microphone màu đen, nhãn hiệu SHUPU có gắn dây cắm màu đen, 

dài 08m; 01 chiếc cục chia mạng màu đen, nhãn hiệu SSPPOE Switch, MODEL: 

SP2226-24P-24V-300, INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz; 01 chiếc âm ly màu đen 
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nhãn hiệu TOA model A-2030H, có gắn dây cắm điện màu đen dài 2,2m; 01 chiếc 

tivi màu đen 55inch, nhãn hiệu SONY MODEL NO KDL-55W800C, số Serialno 

3420289, kèm theo cục dây cắm điện đổi nguồn của tivi. Tại thời điểm ngày 

14/6/2017. 

- 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại TWSTER, màu sơn Đen, 

đỏ, số máy: 16EG1120330H, số khung: EKKAG8101891, biển số đăng ký: 90MĐ1-

101.15, đã qua sử dụng; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại TWSTER, 

màu sơn Đen, xanh, biển số đăng ký: 90MĐ1-101.99, đã qua sử dụng; 01 chiếc xe 

máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại TWSTER, màu sơn Đen, đỏ, biển số đăng ký 

90MĐ1-101.70, đã qua sử dụng. Tại thời điểm ngày 27/4/2017. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 64/HĐ-ĐGTS ngày 10/7/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản TP Phủ Lý kết luận: 01 chiếc microphone màu đen, nhãn hiệu 

SHUPU có gắn dây cắm màu đen, dài 08m trị giá còn 150.000đ; 01 cục chia mạng 

màu đen, nhãn hiệu SSPPOE Switch, MODEL: SP2226-24P-24V-300, INPUT: 100-

240VAC, 50/60Hz đã qua sử dụng, giá còn: 5.400.000đ; 01 âm ly màu đen nhãn hiệu 

TOA model A-2030H, có gắn dây cắm điện màu đen dài 2,2m đã qua sử dụng giá 

còn 1.100.000đ; 01 chiếc tivi màu đen 55inch, nhãn hiệu SONY model NO KDL-

55W800C, số Serialno 3420289, kèm theo cục dây cắm điện đổi nguồn của tivi, đã 

qua sử dụng trị giá còn 11.800.000đ; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số 

loại TWSTER, màu sơn Đen-đỏ, BKS MĐ-101.15, số máy 16EG1120330H, số 

khung EKKAG8101891 xe đã qua sử dụng trị giá còn 8.200.000đ; 01 chiếc xe máy 

điện nhãn hiệu ANBICO, số loại TWSTER, màu sơn Đen-xanh, BKS MĐ-101.99, số 

máy 16EG0702930H, số khung EKKAG8101996 xe đã qua sử dụng trị giá còn 

8.200.000đ; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, số loại TWSTER, màu sơn 

Đen-đỏ, BKS MĐ1-101.70, số máy 16EG0693330H, số khung EKKAG8102014 xe 

đã qua sử dụng trị giá còn 8.200.000đ. Tổng trị giá tài sản là 43.050.000đ. 

 Quá trình điều tra anh Dương Văn L còn khai: Ngày 26/02/2017 anh L bị mất 

02 chiếc xe máy điện và ngày 27/4/2017 anh L còn bị mất số tiền 1.000.000đ. Quá 

trình điều tra không có căn cứ xác định Trần Đăng Q đã trộm cắp số tài sản này. 

Tại bản cáo trạng số 136/KSĐT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân TP Phủ Lý đã truy tố Trần Đăng Q về tội “Trộm cắp tài sản”  theo quy định 

tại điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

          * Tại phiên toà hôm nay: 

- Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố: Giữ nguyên quan điểm truy 

tố Trần Đăng Q về tội danh cũng như khung hình phạt theo toàn bộ nội dung bản cáo 

trạng đã nêu, không có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi đối với vụ án. Sau khi  phân tích 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xử phạt 

bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 

60 tháng. Đồng thời đề xuất hướng xử lý vật chứng 
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- Bị cáo Trần Đăng Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cơ bản 

đúng như bản cáo trạng đã mô tả, bị cáo không có tranh luận hay bào chữa gì, chỉ xin 

HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Người bị hại có ý kiến: Bị cáo đã trộm cắp của anh L 05 xe máy điện, 01 đầu 

ghi, 01 mắt camera. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT – Công an TP Phủ Lý đã trả 

lại anh Lập 03 xe máy điện, 01 đầu ghi, 01 mắt camera. Còn lại 02 xe máy điện bị 

cáo đã bán nên không thu hồi được. Bị cáo cùng với bố (ông T) đã bồi thường cho 

anh L số tiền 58.000.000đ và anh đã nhận đủ số tiền này. Nay anh L không có ý kiến 

gì về bồi thường dân sự nữa và anh xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn dân sự có ý kiến: Ngày 14/6/2017 

Trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam, tại tầng 6 nhà Ký túc xá C17 có bị mất: 01 

tivi Sony 55inch, 01 microphone, 01 âm ly, 01 bộ chia mạng. Quá trình điều tra xác 

định bị cáo Trần Đăng Q đã trộm cắp của nhà trường những tài sản trên và Cơ quan 

CSĐT- Công an TP Phủ Lý đã trả lại cho nhà trường những tài sản trên. Nay nhà 

trường không có ý kiến gì về phần bồi thường dân sự và xin HĐXX xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có điều kiện được học tập. 

- Chị Nguyễn Thị H có ý kiến: Chị làm công tác quét rọn vệ sinh của Trường 

Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam. Rạng sáng ngày 16/6/2017 chị bị mất 01 chiếc 

nón, sau này chị mới biết bị cáo Trần Đăng Q lấy chiếc nón của chị để đội đi trộm 

cắp tài sản. Nay chiếc nón đã cũ nên chị không xin lại mà đề nghị tiêu hủy. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay với chính lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra. HĐXX thấy cơ bản là phù hợp với nhau, phù hợp lời 

khai của người bị hại, lời khai của đại diện nguyên đơn dân sự, lời khai của người 

làm chứng, phù hợp với bản kết luận định giá tài sản của cơ quan chuyên môn và 

toàn bộ các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.  

Như vậy đã có đủ cơ sở khẳng định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 

đến tháng 6/2017, Trần Đăng Q đã ba lần thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản", cụ 

thể như sau:  

Lần thứ nhất: Khoảng 06h ngày 27/4/2017, tại phòng giặt là, cho thuê xe máy 

điện của anh Dương Văn L ở tẩng 01, nhà C17, ký túc xá trường Đại học C Hà Nội, 

cơ sở Hà Nam thuộc thôn 1, xã P, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Trần Đăng Q đã lén lút 

trộm cắp 03 chiếc xe máy điện nhãn hiệu ANBICO biển số đăng ký lần lượt là: 

90MĐ1-101.70 (trị giá 8.200.000đ), 90.MĐ1-101.15 (trị giá 8.200.000đ) và 90MĐ1-

101.99 (trị giá 8.200.000đ). Tổng trị giá tài sản Q đã chiếm đoạt của anh L là 

24.600.000đ. 

Lần thứ hai: Khoảng 08h ngày 14/6/2017, tại hội trường tầng 06 nhà C17, ký 

túc xá trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam,Trần Đăng Q đã lén lút trộm cắp 01 
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chiếc microphone màu đen, nhãn hiệu SHUPU, có gắn dây cắm màu đen dài 8m (trị 

giá 150.000đ);  01 cục chia mạng màu đen (trị giá 5.400.000đ); 01 âm ly màu đen 

nhãn hiệu TOA, có gắn dây cắm điện màu đen dài 2,2m (trị giá 1.100.000đ); 01 

chiếc tivi màu đen 55inch, nhãn hiệu SONY, kèm theo cục dây cắm điện đổi nguồn 

(trị giá 11.800.000đ) của Trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà Nam. Tổng trị giá tài 

sản Q đã chiếm đoạt của Trường Đại học C là 18.450.000đ. 

Lần thứ ba: Khoảng 04h30' ngày 16/6/2017, tại phòng giặt là, cho thuê xe của 

anh Dương Văn L ở tẩng 01, nhà C17, ký túc xã trường Đại học C Hà Nội, cơ sở Hà 

Nam, Trần Đăng Q đã lén lút trộm cắp 01 đầu ghi màu trắng nhãn hiệu HIKVISION 

(trị giá 3.100.000đ), 01 mắt camera màu trắng nhãn hiệu HIKVISION (trị giá 

320.000đ); 02 xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, biển số đăng ký: 90MĐ1-106.49 (trị 

giá 8.000.000đ) và 90MĐ1-101.69 (trị giá 8.100.000đ). Tổng trị giá Q đã chiếm đoạt 

của anh L là 19.520.000đ. 

Tổng giá trị tài sản Trần Đăng Q đã chiếm đoạt là 62.570.000đ. 

Hành vi nêu trên của Trần Đăng Q đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đối với bị cáo như 

bản cáo trạng đã nêu là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Đăng Q là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó 

đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà quyền này 

được pháp luật bảo vệ, hành vi phạm tội của bị cáo còn gây mất trật tự trị an trên địa 

bàn thành phố Phủ Lý, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân 

trong việc quản lý tài sản. Do đó, HĐXX thấy cần thiết phải ra một bản án nghiêm 

khắc tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra nhằm răn đe, giáo dục, cải 

tạo bị cáo trở thành một công dân tốt. 

 Khi lượng hình, HĐXX thấy: 

 Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt.  

 Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. 

 Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo thành 

khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; bị cáo và gia đình đã bồi thường 

cho người bị hại nên xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Người bị hại và nguyên đơn dân sự xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

 Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đề nghị HĐXX 

cho bị cáo được hưởng án treo, HĐXX thấy: Trần Đăng Q là người có nhân thân tốt, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó chỉ cần giao bị cáo cho chính 

quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo bị cáo 
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trở thành người tốt, điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người 

phạm tội lần đầu biết ăn năn hối cải. 

Xét hoàn cảnh thực tế của bị cáo, HĐXX thấy không cần thiết phải áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

 * Trách nhiệm dân sự: Người bị hại và nguyên đơn dân sự không có yêu cầu, 

đề nghị gì về dân sự nên HĐXX không xem xét.  

 * Về xử vật chứng:  

- Đối với: 01 chiếc áo mưa choàng màu xanh, dạng nilon; 01 chiếc nón màu 

trắng, có quai hàm vải nhung màu tím; 02 chìa khóa có đầu bằng nhựa màu đen ghi 

chữ SYM (một chiếc có số 668, một chiếc có số 640). Đây là những đồ vật bị cáo sử 

dụng để phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- §èi víi 01 microphone nhãn hiệu SHUPU màu đen có gắn dây cắm màu đen; 

01 bộ chia mạng nhãn hiệu SSP POE Switch màu đen; 01 âm ly nhãn hiệu TOA màu 

đen có gắn dây cắm điện màu đen; 01 tivi nhãn hiệu Sony 55 inch kèm theo 01 cục 

dây cắm điện đổi nguồn, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của Trường 

đại học C Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Phủ Lý đã trả lại 

Trường đại học C Hà Nội những tài sản này là phù hợp nên HĐXX không xem xét. 

- Đối với: 01 mắt camera và 01 đầu ghi dữ liệu nhãn hiệu HIKVISION màu 

trắng; 02 chiếc xe máy điện nhãn hiệu "ANBICO" biển số đăng ký lần lượt: MĐ1-

101.69 và MĐ1-106.49 kèm theo 02 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Vũ Thị 

Hồng T; 01 chiếc xe máy điện nhãn hiệu "ANBICO" không đeo biển số, quá trình 

điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh Dương Văn L. Quá trình điều tra, Cơ 

quan CSĐT – Công an TP Phủ Lý đã trả lại anh Dương Văn L những tài sản này là 

phù hợp nên HĐXX không xem xét. 

- Đối với: 02 chiếc loa mini nhãn hiệu ABS, 01 giấy phép lái xe, 01 CMND, 

01 thẻ nội trú đều mang tên Trần Đăng Q; 01 chìa khóa màu trắng; số tiền 

2.000.000đ; 01 tấm meka ép hai mặt KT (4x4)cm ghi thông tin 0982470292; 01 khóa 

bằng kim loại màu đen; 01 chùm chìa khóa gồm 06 chiếc và 01 bấm móng tay. Quá 

trình điều tra xác định là tài sản của Trần Đăng Q không liên quan đến vụ án, nên cần 

trả lại cho bị cáo. 

- Đối với: 02 chiếc xe máy điện biển số đăng ký 90M§1-101.70 và 90MĐ1-

101.99. Quá trình điều tra, Q khai đã bán cho hai người phụ nữ (không rõ tên tuổi, 

địa chỉ) ở thành phố B, tỉnh Bắc Ninh được 3.000.000đ/1 chiếc và đã tiêu sài hết số 

tiền trên; Đối với 01 biển số đăng ký: 90MĐ1-101.15, Q khai đã tháo đem vứt đi (Q 

không nhớ đã vứt ở đâu). Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý không thu giữ được.  

- Đối với số tiền 30.000.000đ ông Trần Đăng T nộp tại Cơ quan CSĐT – Công 

an TP Phủ Lý để khắc phục hậu quả.  Ngày 03/10/2017 bị cáo và ông T (bố bị cáo) 

đã bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại và người bị hại cũng không có ý 

kiến gì nên số tiền trên cần trả lại cho ông T. 

 Quá trình điều tra anh Dương Văn L còn khai: Ngày 26/02/2017 anh L bị mất 

02 chiếc xe máy điện và ngày 27/4/2017 anh L còn bị mất số tiền 1.000.000đ. Quá 
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trình điều tra và tại phiên tòa không có căn cứ xác định Trần Đăng Q đã trộm cắp số 

tài sản này. Yêu cầu cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý tiếp tục điều tra, nếu có 

căn cứ thì xử lý ở vụ án khác. 

 * Án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo, bị cáo thực hiện theo quy định 

của pháp luật; Người bị hại, nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Tuyên bố bị cáo Trần Đăng Q phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 2/ Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138; điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 

Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Trần Đăng Q 27 (Hai mươi bẩy) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 54 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Trần Đăng Q cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh 

Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

(Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1- điều 69 của Luật thi hành án hình sự). 

3/ Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc áo mưa choàng màu xanh, dạng nilon; 01 chiếc 

nón màu trắng, có quai hàm vải nhung màu tím; 01 quần đùi bằng chất liệu vải tổng 

hợp màu vàng cam, dài 49cm, cạp quần dài 67cm; 01 chiếc hộp bằng bìa cattong màu 

vàng; 02 chiếc chìa khóa có đầu bằng nhựa màu đen, ghi chữ SYM, một chiếc có số 

668, một chiếc có số 640. 

- Trả lại bị cáo Trần Đăng Q: 02 chiếc loa mini nhãn hiệu ABS. Trong đó một 

chiếc có in số 1-859-100-21, một chiếc có in số: 1-859-100-11; 01 giấy phép lái xe 

số: 300173002258, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam cấp ngày 07/6/2017;  01 

giấy CMND số 125860316, do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/5/2017;  01 chiếc 

thẻ nội trú đều mang tên Trần Đăng Q; 01 chìa khóa bằng kim loại màu trắng; số tiền 

2.000.000đ; 01 tấm mica ép hai mặt KT (4x4)cm ghi thông tin 0982470292; 01 chiếc 

khóa bằng kim loại màu đen; 01 chùm chìa khóa; 01 bấm móng tay. 

- Trả lại ông Trần Đăng T số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). 

(Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, 

nhận vật chứng lập ngày 11/9/2017 giữa Cơ quan CSĐT - Công an TP Phủ Lý và 

Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý; Số tiền xử lý nêu trên hiện đang gửi giữ tại 

Uỷ nhiệm chi trong tài khoản số 3949 của Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý lập 

ngày 13/9/2017 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam. 

5/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trần Đăng Q phải nộp 200.000đ. 

          Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Nam; 

- VKSND thành phố Phủ Lý; 

- Công an thành phố Phủ Lý; 

- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Nguyên đơn dân sự; 

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Trần Văn Cảnh 

 
 

  
 

 


